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QUYẾT ĐỊNH
Về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng chống Covid - 19

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THÁI HỌC

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ – CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi  hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 
về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và phòng, chống dịch 
đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ vào Quyết định số 879/QĐ – BYT ngày 12/3/2020 của Bộ y tế về 
việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch 
Covid - 19”;

Xét đề nghị của Trưởng trạm y tế phường Thái Học.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thực hiện áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với các đối tượng 

thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng chống bệnh Covid – 19, 
(Có danh sách kèm theo)

Địa điểm cách ly: Tại gia đình nơi cư trú
Lý do cách ly: Đối tượng F2 liên quan đến đối tượng F0 - Ngô Thị Thảo- 

KDC Ninh Chấp 6, phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Thời gian cách ly:  21 ngày (Từ ngày 11/5/2021 đến ngày 31/5/2021).
Trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế các đối tượng thuộc diện 

cách ly không được ra khỏi nơi cách ly trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám, 
chữa bệnh theo quy định.

Điều 2. Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Văn phòng UBND phường, Trạm y tế phường, Tổ giám sát Covid –

19 cộng đồng tại các KDC có người cách ly và các ông (bà) có tên tại điều 1 căn 
cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
         - UBND thành phố;
         - Như điều 3;
         - Lưu: VP, TYT.

CHỦ TỊCH

Dương Văn Chiên



DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG F2 THỰC HIỆN CÁCH LY Y TẾ 
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19

(Kèm theo Quyết định số:    
 /QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND phường Thái Học)

STT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Địa chỉ

1 Nguyễn Thị Năm 1965 KDC Ninh Chấp 6 – P.Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

2 Vũ Đình Thuận 1965 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

3 Nguyễn Thị Hài 1967 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

4 Vũ Thị Dậu 1964 KDC Miễu Sơn – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

5 Đào Thị Thảo 1960 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

6 Vũ Đình Tuyên 1978 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

7 Phạm Xuân Thành 1983 KDC Ninh Chấp 5 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

8 Vũ Văn Thành 1969 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

9 Dương Thị Hà 1977 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

10 Vũ Đình Hiếu 1984 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

11 Vũ Thị Bình Minh 2012 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

12 Vũ Minh Ngọc 2020 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

13 Vũ Ngọc Sơn 2010 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

14 Vũ Đình Hồng 1952 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

15 Vũ Đình Huy 1981 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

16 Vũ Mạnh Hùng 2010 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

17 Vũ Hải Đăng 2016 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

18 Vũ Văn Tuấn 2000 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

19 Vũ Văn Thành 1969 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương



20 Vũ Đình Linh 1956 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

21 Vũ Đình Duyên 1982 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

22 Vũ Đình Khải 1962 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

23 Đồng Văn Thiết 1972 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

24 Vũ Đình Khương 1972 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

25 Đoàn Đức Minh 2014 KDC Lạc Sơn – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

26 Vũ Thị Vui 1976 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

27 Nguyễn Phương Thảo 2014 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

28 Trần Thị Thu 1978 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

29 Nguyễn Tuấn Hưng 2015 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

30 Vũ Nguyệt Hà 2004 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

31 Nguyễn Thị Phương 1971 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

32 Vũ Thị An 1987 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

33 Tô Thị Đỉnh 1951 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

34 Đồng Văn Chi 1958 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

35 Vũ Thị Thư 1995 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

36 Hoàng Vũ Đức Dũng 2015 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

37 Vũ Đức Duy 2008 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

38 Vũ Văn Vụ 1974 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

39 Vũ Đình Thái 1962 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

40 Ngô Văn Tịnh 1979 KDC Mít Sắt – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

41 Đàm Thị Phương 1969 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

42 Nguyễn Thị Lê 1972 KDC Miễu Sơn – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương



43 Vũ Đình Tài 1985 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

44 Vũ Hoàng Yến 2016 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

45 Vũ Thảo Nguyên 2016 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

46 Vũ Đình Tiến 1975 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

47 Vũ Hương Quỳnh 2001 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

48 Vũ Thị Kim Anh 2003 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

49 Vũ Anh Quân 2009 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

50 Vũ Đình Bộ 1950 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

51 Vũ Thị Minh 1953 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

52 Nguyễn Thị Đoan 
Trang 2003 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 

TP.Chí Linh – T.Hải Dương

53 Vũ Yến Nhi 2004 KDC Ninh Chấp 5 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

54 Vũ Văn Tiến 1959 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

55 Vũ Đình Dụ 1984 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

56 Vũ Thị Tuyết 1984 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

57 Vũ Đình Duyên 1982 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

58 Trần Thị Hương 1966 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

59 Vũ Văn Long 1966 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

60 Nguyễn Thị Yến 1960 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

61 Vũ Đình Kiên 1981 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

62 Đồng Thị Hường 1971 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

63 Vũ Văn An 1964 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

64 Vũ Văn Định 1990 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

65 Vũ Văn Dương 1956 KDC Ninh Chấp 5 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương



66 Mạc Duy Thanh 1988 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

67 Vũ Đình Dũng 1968 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

68 Đinh Thị Mai 1990 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

69 Vũ Văn Toàn 1994 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

70 Nguyễn Thị Chanh 1971 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

71 Vũ Văn Thành 1969 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

72 Dương Công Tưởng 1988 KDC Lạc Sơn – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

73 Vũ Thị Hảo 1972 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương

74 Vũ Đình Tập 1973 KDC Ninh Chấp 6 – P. Thái Học - 
TP.Chí Linh – T.Hải Dương
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